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x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu thèng kª 

®Ó tÝnh chØ sè chung vÒ n¨ng lùc c«ng nghÖ 

TS. Tạ Doãn Trịnh

ể nghiên cứu đánh giá tác động 

của khoa học công nghệ đối với 

phát triển kinh tế một cách thuận tiện, cùng 

với việc nghiên cứu tính toán chỉ số chung 

về kinh tế, phải tính được chỉ số chung về 

năng lực công nghệ. 

Theo tài liệu hướng dẫn của Diễn đàn 

Kinh tế Thế giới (WEF), chỉ số chung về 

năng lực công nghệ ở các nước phát triển 

được đo bằng 2 chỉ số thành phần: chỉ số 

sáng tạo công nghệ và chỉ số công nghệ 

thông tin và truyền thông  

Đối với những nước đang phát triển 

như Việt Nam, chỉ số chung về năng lực 

công nghệ được xác định bằng 3 chỉ số 

thành phần: chỉ số đổi mới công nghệ, chỉ 

số chuyển giao công nghệ và chỉ số công 

nghệ thông tin và truyền thông. Mức độ 

quan trọng của mỗi chỉ số thành phần là 

khác nhau và được quy ước là: 1/8; 3/8 và 

4/8. 

Về phần mình, mỗi chỉ tiêu thành phần 

trên đây lại được tính toán từ một số chỉ tiêu 

cá biệt. 

Như vậy, để tính được chỉ số chung về 

công nghệ, cần có các bước: 1. Lựa chọn 

các chỉ tiêu cá biệt đặc trưng thể hiện mối 

liên quan đến năng lực công nghệ; 2. Tính 

các chỉ số thành phần theo từng chỉ tiêu cá 

biệt và 3. Tính chỉ số chung về năng lực 

công nghệ. 

Có nhiều chỉ tiêu đặc trưng thể hiện mối 

liên quan đến năng lực công nghệ. Để phục 

vụ cho việc tính toán các chỉ số thành phần 

về công nghệ, có thể sử dụng hệ thống các 

chỉ tiêu như tài liệu WEF đã giới thiệu. Tuy 

nhiên, người ta cũng có thể lựa chọn ra một 

số chỉ tiêu khác, có liên quan hoặt tương 

đồng với các chỉ tiêu như tài liệu của WEF 

đã giới thiệu để tính từng chỉ số công nghệ 

thành phần. Lý do cơ bản là các chỉ tiêu 

thay thế này được lựa chọn trên cơ sở 

nguồn số liệu thực tế có thể thống kê thu 

thập và tính toán được. 

Trong khuôn khổ bài báo này, chỉ xin 

giới thiệu và đề xuất việc lựa chọn các chỉ 

tiêu thống kê cá biệt về công nghệ gồm: 

1. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh chỉ số 

đổi mới công nghệ 

Chỉ số đổi mới công nghệ của một quốc 

gia có thể đo gián tiếp bằng mức độ quan 

tâm của xã hội đến hoạt động này. Vì vây, 

có thể lựa chọn chỉ tiêu thống kê về mức chi 

phí cho hoạt động khoa học và công nghệ 

bình quân đầu người và mức độ quan tâm 

của nhà nước đối với KH&CN thông qua tỷ 

lệ chi ngân sách nhà nước cho KH&CN. 

1.1. Chi phí cho hoạt động KHCN 

bình quân đầu người. 

Chi phí cho hoạt 

động KHCN bình 

quân đầu người 

= 

Tổng chi phí 
cho hoạt động KHCN 

Dân số trung bình 

Đ 
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Mức đạt được của chỉ tiêu này càng 

cao chứng tỏ chú ý đầu tư cho hoạt động 

KHCN càng lớn và ngược lại. Chú ý tăng 

đầu tư cho hoạt động KH và CN là một trong 

những yếu tố quan trọng góp phần đánh giá 

phát triển kinh tế. 

Chi phí cho hoạt động KHCN ở đây bao 

gồm chi từ nguồn ngân sách nhà nước và 

các nguồn khác như vốn tự có của các 

doanh nghiệp đầu tư, vốn viện trợ hoặc hợp 

tác với nước ngoài,... 

1.2. Tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt 

động khoa học trong tổng chi ngân sách 

nhà nước 

Tỷ lệ chi ngân 

sách cho KHCN 
= 

Chi ngân sách cho 
hoạt động KHCN 

x 100 
Tổng ngân sách 

nhà nước 

    
Chỉ tiêu này nói lên trong tổng chi ngân 

sách nhà nước, có bao nhiêu phần trăm (%) 

chi phí cho hoạt động khoa học và công 

nghệ. Chi ngân sách cho hoạt động khoa 

học và công nghệ chỉ là một phần chi cho 

hoạt động khoa học công nghệ nói chung. Vì 

như đã nói ở trên còn có cả chi phí từ các 

nguồn khác. Tuy nhiên ở đây dùng tỷ lệ chi 

ngân sách cho khoa học và công nghệ trong 

tổng chi ngân sách nhà nước vẫn có ý nghĩa 

khi đánh giá chính xác và đầy đủ mức độ 

cũng như biến động theo thời gian và không 

gian của chỉ tiêu này vì tử và mẫu của công 

thức đều tính ở phạm vi ngân sách nhà 

nước. 

Khi tính chỉ số chi ngân sách cho hoạt 

động khoa học có thể lựa chọn một trong hai 

chỉ tiêu trên hoặc tính cả hai nhưng bình 

quân từ các chỉ số cá biệt tính trên hai chỉ 

tiêu đó. 

Phương án chọn cả hai rồi tính bình 

quân là toàn diện hơn. Ta chỉ chọn một 

trong hai khi không có đủ thông tin. 

1.3. Tỷ lệ nhập học cấp II 

Tỷ lệ nhập 

học cấp III 
= 

Tổng số học sinh 
vào cấp III năm học này 

x 100 
Tổng số học sinh tốt nghiệp 

cấp III năm học trước 

    
Chỉ tiêu này nói lên, tổng số học sinh tốt 

nghiệp cấp II (phổ thông cơ sở) có bao 

nhiêu phần trăm (%) được vào học cấp III 

(phổ thông trung học). Chỉ tiêu tỷ lệ nhập 

học cấp III thường nhỏ hơn 100 (<100). Về 

lý thuyết cũng có thể bằng 100 (=100) nếu 

tất cả học sinh tốt nghiệp cấp II đều vào 

được cấp III. Song thực tế khả năng này rất 

ít xảy ra vì có một phần thi không được, 

phần khác có một số sẽ không học tiếp vì 

nhiều lý do khác nhau. Tỷ lệ học sinh vào 

cấp III càng gần 100 thì càng tốt. 

1.4. Chỉ tiêu đánh giá thứ bậc công 

nghệ qua điểm số 

Trong thực tiễn, 3 chỉ tiêu nói trên được 

gọi là chỉ số cứng.  

Để bổ sung cho tỷ số cứng, mức độ 

quan tâm của xã hội đến đổi mới công nghệ 

còn được xác định bằng chỉ số mềm, được 

tính toán dựa trên kết quả điều tra xã hội 

học. WEF đã đặt tên cho chỉ số mềm thể 

hiện mức độ quan tâm đến đổi mới là kết 

quả tự đánh giá, xếp hạng về thứ bậc công 

nghệ của địa phương, tổ chức hay quốc gia 

mình. 
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Thứ bậc về khoa học công nghệ là một 

chỉ tiêu được lượng hoá trên cơ sở ý kiến 

đánh giá của các chuyên gia hoặc những 

nhà quản lý tự liên hệ xếp hạng tỉnh, thành 

phố theo thứ bậc về khoa học công nghệ 

trong khuôn khổ khung bậc đã quy định. 

Thông tin thu thập được để tính chỉ tiêu 

này là tiến hành theo phương pháp điều tra 

”thăm dò dư luận xã hội” để cho người được 

phỏng vấn tự liên hệ đánh giá và trả lời bằng 

cảm nhận chủ quan của mình. Đối tượng 

điều tra thăm dò phải là những người hiểu 

biết và quan tâm đến vấn đề này. Số lượng 

đơn vị điều tra phải đủ lớn đảm bảo tính đại 

diện của số liệu. Nội dung trả lời trong phiếu 

điều tra sẽ có các mức độ thuộc 10 nhóm 

tương ứng với số điểm từ 1 đến 10. 

Kết quả trả lời của các cá nhân được 

quy theo điểm như sau: 

  
Nhóm 1 = 10 điểm Nhóm 6 = 5 điểm 

Nhóm 2 = 9 điểm Nhóm 7 = 4 điểm 

Nhóm 3 = 8 điểm Nhóm 8 = 3 điểm 

Nhóm 4 = 7 điểm Nhóm 9 = 2 điểm 

Nhóm 5 = 6 điểm Nhóm 10 = 1 điểm 

  
Khi có điểm trả lời của các đối tượng 

phỏng vấn ta tiếp tục tính điểm bình quân 

của từng tỉnh, thành phố  x  theo công 

thức: 





T

xT
x       ; 

Trong đó:  

x - điểm trả lời của từng cá nhân của 

từng tỉnh, thành phố 

T - số người trả lời 

Căn cứ vào điểm bình quân ta xác định 

được thứ bậc về công nghệ của các tỉnh 

thành phố so với mặt bằng chung của cả 

nước do các chuyên gia tự đánh giá. 

2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh về 

chuyển giao công nghệ 

Đối với các nước đang phát triển như 

Việt Nam, năng lực công nghệ có thể được 

nâng cao thông qua việc nhập công nghệ để 

sử dụng. 

 Do vậy, nhóm này có thể bao gồm các 

chỉ tiêu: 

2.1. Tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp của 

nước ngoài 

Tỷ lệ vốn đầu tư trực 

tiếp của nước ngoài 
= 

Tổng số vốn đầu tư trực 
tiếp của nước ngoài 

Tổng số vốn đầu tư 
phát triển 

   
Chỉ tiêu này nói lên, trong tổng số vốn 

đầu tư phát triển có bao nhiêu phần trăm 

(%) vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài 

(FDI).  

Đây là nhóm chỉ tiêu đặc trưng cho các 

nước đang phát triển là các nước ở trong 

giai đoạn sử dụng công nghệ do các nước 

phát triển tạo ra là chính. So với mặt bằng 

chung của thế giới, trình độ phát triển của 

nước ta còn thấp, kỹ thuật còn lạc hậu, nên 

khi đầu tư vốn của nước ngoài vào Việt 

Nam, tất nhiên phải nhập kỹ thuật tiên tiến 

hơn, công nghệ hiện đại hơn.  

Vì vậy tỷ lệ FDI trong tổng số vốn đầu 

tư cũng thể hiện được trình độ công nghệ; 

tức là tỷ lệ FDI càng cao chứng tỏ mức độ 



 

chuyªn san khoa häc vµ c«ng nghÖ víi ph¸t triÓn kinh tÕ                                                                                                  39 

sử dụng công nghệ mới càng nhiều, kỹ thuật 

càng tiên tiến và hiện đại. 

2.2. Giá trị tài sản cố định bình quân 

cho lao động 

Giá trị TSCĐ bình 

quân một lao động 
= 

Tổng giá trị TSCĐ 

Lao động bình quân 

   
Chỉ tiêu biểu hiện khái quát và tập trung 

nhất của trang bị kỹ thuật cho lao động là 

giá trị TSCĐ bình quân 1 lao động. Đây là 

chỉ tiêu số tương đối cường độ phản ánh 

mức độ trang bị kỹ thuật cho lao động. Chỉ 

tiêu này càng lớn chứng tỏ trình độ kỹ thuật 

càng cao và ngược lại. 

Khi thu thập tổng hợp và tính toán chỉ 

tiêu giá trị TSCĐ cần lưu ý đây là chỉ tiêu 

cộng dồn, nên số liệu luôn là kết quả tích luỹ 

giá trị tài sản của nhiều năm, được tính toán 

theo nhiều loại giá khác nhau. Để có được 

số liệu chính xác phải chuyển đổi giá cả của 

TSCĐ theo giá của các năm khác nhau về 

thống nhất giá của một năm được chọn làm 

cơ sở nghiên cứu và thực chất đó là đánh 

giá lại TSCĐ. Tuy nhiên việc làm này rất 

phức tạp và ở Việt Nam việc đánh giá lại 

TSCĐ cũng chỉ được tiến hành vài lần và 

cũng chỉ ở phạm vi cục bộ. 

2.3. Điện năng tiêu thụ bình quân đầu 

người 

Điện  năng tiêu thụ 

bình quân đầu người 
= 

Tổng số điện năng tiêu thụ 

Dân số trung bình 

   
Đây là chỉ tiêu tương đối cường độ 

phản ánh trình độ điện khí hoá của quá trình 

sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội 

và mức sống của đất nước hay một tỉnh 

thành phố. Mức điện năng tiêu thụ bình 

quân đầu người càng lớn chứng tỏ trình độ 

điện khí hoá càng cao, đời sống của nhân 

dân càng được nâng lên. Điện năng tiêu thụ 

bình quân đầu người là một trong những chỉ 

tiêu để tính chỉ số thành phần của chỉ số 

thành tựu công nghệ. 

3. Nhóm các chỉ tiêu thống kê về 

công nghệ thông tin và truyền thông 

Nhóm chỉ tiêu này bao gồm các nhân tố 

phản ánh đặc trưng cho tốc độ lan truyền, 

phổ biến tri thức và công nghệ. Có thể thông 

qua các chỉ tiêu thống kê cứng để thể hiện 

chỉ số này.  

3.1. Số điện thoại thuê bao tính trên 

đầu người 

Số điện thoại thuê bao 

tính trên đầu người 
= 

Số điện thoại thuê bao 

Dân số trung bình 

   
Đây là chỉ tiêu tương đối cường độ 

phản ánh mức điện thoại bình quân có trên 

một vạn hoặc nghìn dân. Mức đạt được của 

chỉ tiêu này vừa phản ánh trình độ phát triển 

của sản xuất vừa phản ánh về mức sống 

của nhân dân vì điện thoại là phương tiện 

liên lạc rất nhanh, đơn giản nhưng lại hiệu 

quả. 

3.2. Trình độ công nghệ thông tin 

Trình độ công nghệ thông tin được biểu 

hiện bằng các chỉ tiêu cụ thể sau: 

3.2.1. Số máy tính sử dụng bình quân 

đầu người 

Số máy tính sử dụng 

bình quân đầu người 
= 

Tổng số máy tính 
đang sử dụng 

Số người cần sử 
dụng máy tính 
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Tính chỉ tiêu trên cần có số liệu về tổng 

số máy tính đang sử dụng và số người cần 

sử dụng máy tính. Ở Việt Nam hiện nay 

mức độ sử dụng máy tính ở các lĩnh vực có 

mức độ phổ biến rất khác nhau. Hơn nữa 

chưa có được số liệu thống kê về công nghệ 

thông tin nói chung về số liệu máy tính sử 

dụng một cách thường xuyên và hệ thống. 

Vì vậy để có số liệu đánh giá về công nghệ 

thông tin cũng như số máy tính chỉ có thể tổ 

chức điều tra ở một số cơ quan, đơn vị, tổ 

chức và các doanh nghiệp đại diện rồi tính 

toán các chỉ tiêu tương đối làm căn cứ so 

sánh trình độ công nghệ thông tin qua thời 

gian và không gian. 

3.2.2. Các chỉ tiêu khác đánh giá về 

hoạt động công nghệ thông tin 

- Số đơn vị có nối mạng nội bộ 

- Số đơn vị có internet 

- Số đơn vị có trang bị Website 

- Số đơn vị có thương mại điện tử. 

Để có thông tin tổng hợp số liệu theo 

các chỉ tiêu này cần phải tiến hành điều tra 

ở các cơ quan đơn vị, tổ chức. Trong phiếu 

điều tra (áp dụng cho cơ quan, đơn vị) cần 

có các câu hỏi tương ứng với các chỉ tiêu 

trên. Mỗi câu hỏi có 2 nội dung trả lời lựa 

chọn là “có” và “không”. Khi tổ chức điều tra 

đối tượng điều tra phải thống nhất, đảm bảo 

tính chất so sánh theo thời gian và không 

gian. 

Khi có được số liệu về số lượng máy 

tính bình quân đầu người và kết quả thực 

hiện các nội dung công nghệ thông tin như 

trên ta tiến hành cho điểm theo nguyên tắc 

máy tính bình quân đầu người chiếm 50% 

số điểm, còn thực hiện các hoạt động công 

nghệ thông tin khác chiếm 50% số điểm. 

a, Số máy tính bình quân đầu người 

chia làm 5 mức: 

Khi có máy tính 0 điểm 

  0,25 cái/người được tính 1 điểm 

0,25  <0,5 cái/người được tính 2 điểm 

0,5  0,75 cái/người được tính 3 

điểm 

 0,75 cái/người được tính 4 điểm 

Như vậy tổng số điểm theo số lượng 

máy tính   4 điểm. 

b, Cho điểm về thực hiện công nghệ 

thông tin 

- Đơn vị có mạng Lan hay không (có = 

1; không có = 0) 

- Đơn vị có mạng Internet hay không 

(có = 1; không có = 0) 

- Đơn vị có Website hay không (có = 1; 

không có = 0) 

- Đơn vị có thương mại điện tử hay 

không (có = 1; không có = 0) 

Cộng số điểm theo các tiêu thức trên lại 

sẽ được tổng số điểm đánh giá về công 

nghệ thông tin của một đơn vị, cơ quan 

trong tỉnh, thành phố. Tổng số điểm công 

nghệ thông tin của một cơ quan không quá 

8 điểm. Tiếp tục cộng điểm đánh giá về 

công nghệ thông tin của các cơ quan trong 

tỉnh, thành phố rồi chia đều cho số cơ quan 

được điểm công nghệ thông tin bình quân 

chung của tỉnh thành phố.       

        (tiếp theo trang 49) 
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thống kê kết hợp với điều tra trưng cầu ý kiến 

của chuyên gia vào điều kiện cụ thể của ta 

hiện nay. Xin giới thiệu để bạn đọc tham 

khảo 

(1) Trong 5 chỉ tiêu đặc trưng phát triển kinh tế, 

trong ví dụ không có ICOR vì số liệu thực tế thu 

thập được để tính toán chỉ tiêu này ở các tỉnh, 

thành phố còn nhiều bất cập. 

(2) Số liệu của bảng 1 tính từ thông tin có trong 

Niên giám Thống kê hàng năm của các tỉnh, 

thành phố. 

(3)
 Chỉ số tính trên tốc độ phát triển hoặc tốc độ 

tăng GDP còn gọi là chỉ số tăng trưởng kinh tế. 

Tài liệu tham khảo 

1. Báo cáo phát triển con người năm 2001, 

NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 2001. 

2. Một số vấn đề phương pháp luận thống kê, 

NXB Thống kê, Hà Nội năm 2001. 

3. Niên giám Thống kê các năm 2001, 2005 

và 2006 của 10 tỉnh, thành phố được nghiên 

cứu. 

4. Niên giám Thống kê năm 2006, Tổng cục 

Thống kê, NXB Thống kê 2007 

5. Số liệu tổng hợp điều tra trưng cầu ý kiến 

của các chuyên gia kinh tế để xác định vai trò 

các chỉ tiêu chủ yếu trong đánh giá phát triển 

kinh tế của Viện Khoa học Thống kê năm 2007. 

XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ ĐỂ TÍNH CHỈ SỐ CHUNG... (tiếp theo trang 40) 

So sánh điểm bình quân chung giữa 

các tỉnh thành phố ta thấy được sự khác 

nhau về trình độ công nghệ thông tin. 

Như vậy, để tính được các chỉ số thành 

phần và chỉ số chung về công nghệ, chúng ta 

phải lựa chọn và chuyển đổi từng chỉ tiêu 

thông kê nói trên về các chỉ số tương ứng 

theo phương pháp quy định rồi mới lần lượt 

tổng hợp theo cách tính bình quân số học 

giản đơn hoặc gia quyền tuỳ thuộc vào từng 

chỉ số hoặc nhóm chỉ số cụ thể. Cách tính này  

sẽ được giới thiệu ở các bài báo khác. 

Cuối cùng, cũng cần lưu ý thêm là việc 

lựa chọn các chỉ tiêu thống kê này chỉ nhằm 

mục đích tìm hiểu mối tương quan giữa chỉ 

số phát triển công nghệ và chỉ số phát triển 

kinh tế của Việt Nam. Trong thời kỳ hội 

nhập, việc so sánh và tương hợp quốc tế là 

quan trọng. Do vậy, cũng cần nhanh chóng 

lựa chọn và tiến hành điều tra thống kê đúng 

các chỉ tiêu thống kê chung như thông lệ 

quốc tế 

 

 

 

 

 

 


